KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 
Tên giáo viên: Lớp C2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/10 đến 08/10
	Tuần 2
Từ 11/10 đến 15/10
	Tuần 3
Từ 18/10 đến 22/10
	Tuần 4
Từ 25/10 đến 29/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ ân cần, niềm nở.
- Quan tâm đến tình hình sức khỏe của trẻ khi nhận trẻ vào lớp, nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết, vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi đến lớp.
- Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống
- Cho trẻ nghe các bài hát vè bản thân, gia đình , về mẹ, xem tranh ảnh về ngày 20/10 – phụ nữ VN
- Rèn kỹ năng cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định
- GD trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi 

TThứ 2: Chào cờ, nhảy dân vũ theo bài hát: " Tôi yêu Việt Nam", " Việt Nam ơi" Thứ 3,4,5,6: tập các động tác hô hấp, tay, bụng, chân, bật theo lời bài hát, theo nhạc chung của trường ( có sử dụng dụng cụ tập).
* Khởi động: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc.
* Trọng động: Mỗi động tác 4 lần 4 nhịp. Trẻ tập dưới sự hướng dẫn mẫu của cô.
+ Hô hấp: động tác vươn thở.
+ ĐT tay: hai tay đưa ra trước, lên cao.
+ ĐT bụng lườn: Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang 2 bên.
+ ĐT chân: Đưa từng chân ra phía trước, khuỵu gối, kết hợp tay giang ngang, đưa ra trước.
+ ĐT bật: bật chụm tách chân.
* Điều hòa: hít thở không khí trong lành, cảm nhận thời tiết buổi sáng. Tập thể dục nhịp điệu theo bài: vũ điệu pokemon
+ Hồi tĩnh: Xếp hàng, nhẹ nhàng đi vào lớp. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính của bản thân (MT35) 

* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ về ngày 20/10 – Phụ nữ Việt Nam
* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp.
- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ. 

- Trò chuyện về một số thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày của trẻ, ích lợi của việc ăn các món ăn hàng ngày và luyện tập sức khỏe (MT8) 

	MT35, MT8

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Bé tập làm nội trợ (MT49) 

	Văn học
Thơ: Tay làm đồ chơi (MT49) 

	Văn học
Truyện: Gấu con bị sâu răng (MT49) 

	Văn học
Thơ: Chia bánh (MT49) 

	MT49, MT81, MT34, MT72, MT10, MT79, MT27, MT2, MT18, MT76, MT32, MT40, MT67, MT36

	
	T3
	Hoạt động tạo hình
Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái (MT81) 

	Hoạt động tạo hình
Trẻ làm quen với cách lăn dọc (MT79) 

	Hoạt động tạo hình
Làm thiệp tặng bà tặng mẹ nhân ngày 20/10 (MT76) 

	Hoạt động tạo hình
Xé, dán trang trí chiếc mũ (MT67) 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trước, phía sau của bản thân (MT34) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm trên đối tượng có số lượng 1, 2 (MT27) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ ghép đôi (MT32) 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định phía trên, phía dưới của bản thân (MT34) 

	

	
	T5
	Âm nhạc
NDTT: Dạy hát: Mời bạn ăn NHKH: Nghe hát: Bàn tay mẹ TC: VĐ theo nhạc (MT72) 

	Vận động
Bò thấp chui qua cổng. TC: Bóng tròn to (MT2) 

	Âm nhạc
NDTT: Nghe hát: Cho con NHKH: Ôn bài hát: Chào hỏi (MT72) 

	Vận động
Bò theo hướng thẳng. TC: Chó sói xấu tính (MT2) 

	

	
	T6
	Khám phá
Bé ăn gì để lớn lên và khỏe mạnh (MT10) 

	Khám phá
Một số bộ phận trên cơ thể bé (MT18) 

	Khám phá
Trò chuyện về ngày quốc tế phụ nữ 20/10 (MT40) 

	Khám phá
Trò chuyện về các thành viên trong gia đình (MT36) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1: 

Trò chuyện về các giác quan trên cơ thể (MT46) 

- Trò chuyện về bạn trai, bạn gái, tham quan phòng bảo vệ.
- TCVĐ: Kéo co, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây, bóng tròn to, nhảy lò cò.
- Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

Tuần 2:
- Quan sát: đồ chơi ngoài trời, khu thể chất, quan quan sát bạn gái, bạn trai. 

+ Khuôn mặt bé (MT61) 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, bánh xe quay, hãy làm theo tôi, ném bóng vào rổ
- Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

Tuần 3 

+ Bé soi gương (MT61) 

- Đi dạo; Tham quan các lớp trong trường
- TCVĐ: tập tầm vông; cáo và thỏ; ai nhanh nhất, rồng rắn lên mây, chồng đống chồng kê
- Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời
- Giao lưu kéo co với lớp C3 

Tuần 4
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các đồ chơi ở góc học tập
- Đọc cho trẻ nghe câu truyện: Mỗi người một việc
- Học xếp xen kẽ
- Biểu diễn một số bài hát về trường mầm non
- Cho trẻ vệ sinh các giá đồ chơi cùng với cô
- Nêu gương bé ngoan
- Giao Lưu bịt mắt đánh trống cả khối. 

	MT46, MT61

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm:
- Chơi lắp ghép, xếp chồng, xếp cạnh, làm bưu thiếp tặng mẹ, in hình bàn tay, bàn chân
- Khám phá trải nghiệm: vắt nước cam
+ Kĩ năng: Trẻ biết rửa cam cho sạch trước khi vắt, biết dùng bàn tay xoay vắt nước cam, biết đổ nước cam vào cốc, bỏ hạt
+ Chuẩn bị: cam, khuôn vắt, dao, khay đựng, khăn lau tay
- Góc kỹ năng: Làm quen với kỹ năng gấp khăn
+ Kĩ năng: Trẻ biết gấp ngang, gấp dọc, chéo theo đường có sẵn
+ Chuẩn bị: Khăn có thêu đường gấp, khay đựng khăn
- Góc xây dựng: Chơi lắp ghép, chơi với các khối gỗ ,Xây dựng trường công viên
- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng
- Góc học tập: Bé chơi với các hình, nhận dạng các hình và gọi tên hình tròn , vuông, tam giác, chữ nhật; đếm bạn trong góc chơi , chia chấm tròn to, nhỏ về 2 rổ.
- Góc nghệ thuật: Tô màu đồ dùng đồ chơi
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về bản thân, về mẹ về bà, ...
- Góc sách truyện: Xem tranh ảnh về các bộ phận, về ngày 20/10, về một số món ăn, quần áo của trẻ, làm quen với các góc chơi và cách chơi với đồ dùng đồ chơi ở các góc.
- Góc kỹ năng: Xúc hạt bằng thìa (to, nhỡ, nhỏ)
- Góc vận động: Bài tập phát triển tâm vận động: Bò theo hướng thẳng – Bò thấp chui qua cổng. Nhún bật tại chỗ -ném bóng qua dây. Chạy đổi hướng. Đi bước vào ô., bật xa 25- 30cm 

Xếp nhà cao tầng (MT80) 

+ Chọn và gắn tranh theo mẫu ( vui, buồn, tức giận, sợ hãi) (MT62) 

Xếp nhà, xếp chồng các khối hình có màu sắc và kích thước khác nhau (MT80) 

	MT80, MT62

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh đúng nơi quy định, lau miệng sau khi ăn
- Rèn trẻ thói quen ăn ngủ, thực hiện các hành vi và thói quen tốt trong giờ ăn (cầm bát tự xúc cơm, nhặt cơm rơi vào khay..)
- Nói tên món ăn hàng ngày, trò chuyện một số chất dinh dưỡng cần thiết cho bé.
- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy bài hát “Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Cái mũi, ... 

	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Rèn kỹ năng lau mặt cho trẻ
- Cho trẻ hát và vận động theo nhạc một số bài hát về bản thân
- Trẻ chơi tự do ở các góc
- Hướng dẫn trẻ cách mở, gấp sách
- Cho trẻ VS lớp cùng với cô theo khả năng của trẻ
Trẻ chơi tự do 

Thơ: Học chào (MT52) 

Tuần 2:
- Trò chuyện về một số bộ phận trên cơ thể trẻ
- Rèn kỹ năng cài và cởi cúc.
- Đọc thơ “Tay làm đồ chơi”
Trẻ chơi tự do ở các góc
- Cho trẻ lau lá cây cùng cô theo khả năng của trẻ
- Hoa bé ngoan
Trẻ chơi tự do ở các góc 

Tuần 3:
- Trẻ chơi tự do ở các góc
- Hát một số bài về mẹ
- Rèn kỹ năng khi gặp người lạ
- Hướng dẫn làm quà tặng mẹ
- Ước mơ của bé.
- Cho trẻ giúp cô phân loại đồ chơi Hoa bé ngoan
Trẻ chơi tự do ở các góc 

Tuần 4:
- Hướng dẫn trẻ cách chơi các đồ chơi ở góc học tập
- Đọc cho trẻ nghe câu truyện: Mỗi người một việc
- Học xếp xen kẽ
- Biểu diễn một số bài hát về trường mầm non
- Cho trẻ vệ sinh các giá đồ chơi cùng với cô
- Nêu gương bé ngoan 

Trò chuyện về các thành viên trong gia đình (MT37) 

Bài tập toán số 16: Ghép đôi (MT32) 

Thơ: Ra vào lớp; (MT52) 

Bài tập toán số 7: Trang phục giống nhau (MT32) 

	MT52, MT37, MT32

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh 
	Các bộ phận trên cơ thể bé 
	Ngày hội của bà của mẹ 20/10 
	Gia đình của bé 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Chuẩn bị:
Giáo viên chuẩn bị tiết học đầy đủ, chu đáo.
* Nội dung:
- Giáo viên lựa chọn các nội dung phù hợp với trẻ.
* Phương pháp hình thức tổ chức
- Giáo viên lựa chọn các phương pháp tổ chức các tiết học phong phú tạo hứng thú cho trẻ trong các giờ học.
- Tiếp tục phối hợp với phụ huynh rèn thêm cho trẻ tại nhà để giúp trẻ phát triển thêm vốn từ và kỹ năng tô màu của trẻ.
* Kỹ năng nề nếp của trẻ
- Đa số trẻ ngoan.
* Biện pháp thực hiện
- Tăng cường phối hợp với phụ huynh tích cực cho trẻ đọc thơ, kể chuyện để trau dồi thêm ngôn ngữ cho trẻ.
- Tiếp tục phối hợp với phụ huynh tăng cường luyện tập cho trẻ các hoạt động tô, vẽ tại nhà.
 
 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
 
 
 




[bookmark: _GoBack]
